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KẾ HOẠCH  

Về việc điều động tình nguyện viên tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện  

- “Chủ nhật đỏ” lần thứ XVIII năm 2026  

 

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐTN ngày 09/01/2026 của Ban Chấp hành Đoàn 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Khoa Du lịch Thanh Hóa về việc tham gia Ngày 

hội hiến máu tình nguyện - “Chủ nhật đỏ” lần thứ XVIII năm 2026”. 

Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Khoa Du lịch Thanh 

Hóa điều động tình nguyện viên tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện - “Chủ nhật đỏ” 

lần thứ XVIII năm 2026, cụ thể như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Đối tượng: 97 tình nguyện viên là CBGV, HSSV đăng ký tham gia (có danh 

sách kèm theo). 

2. Thời gian: 01 buổi, khai mạc vào lúc 7h30’ ngày 25/01/2026 (Chủ nhật) 

3. Địa điểm: Trường THPT chuyên Lam Sơn (Số 307 Lê Lai, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hóa). 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. BCH Đoàn Trường 

Ban hành kế hoạch điều động và triển khai thực hiện. 

2. Tình nguyện viên 

Tham dự chương trình theo kế hoạch điều động và quy định của Ban Tổ chức. 

Trên đây là Kế hoạch điều động tình nguyện viên tham gia Ngày hội hiến máu tình 

nguyện - “Chủ nhật đỏ” lần thứ XVIII năm 2026. Đề nghị các cá nhân, đơn vị liên quan 

phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy, BGH(b/c); 

- Gửi email toàn trường; 

- Lưu VP Đoàn. 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Đỗ Thị Lam 



DANH SÁCH 

Tình nguyện viên tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện - “Chủ nhật đỏ” lần thứ XVIII năm 2026  

(Kèm theo kế hoạch số 05 - KH/ĐTN ngày 19 /01 /2026  

của BCH Đoàn Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Khoa Du lịch Thanh Hóa) 

TT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Chức vụ/Chi đoàn Khoa/Phòng Ghi chú 

1.  Đỗ Thị Lam Nữ 21/3/1991 Bí thư Đoàn Trường Khoa Âm nhạc  

2.  Nguyễn Thị Thuỷ Nữ 10/12/1988 Phó Bí thư Đoàn Trường 

Chủ tịch Hội Sinh viên 
P. CTCT - HSSV  

3.  Lê Thùy Dung 
Nữ 16/3/1995 UVBCH Đoàn Trường 

Khoa Văn hóa 

 - Thông tin 
 

4.  Nguyễn Thị Vân Nữ 08/11/1997 UVBCH Đoàn Trường Khoa Luật & QLNN  

5.  Trịnh Quốc Dũng Nam 05/01/1984 Chuyên viên P. CTCT - HSSV  

6.  Nguyễn Nhật Huyền Nữ 31/03/2002 Chuyên viên P. CTCT - HSSV  

7.  Tăng Đức Vũ Nam 17/04/1978 Giảng viên, Giáo vụ khoa Khoa Mỹ thuật  

8.  Mai Thị Thu Nga Nữ 17/11/1986 Giáo vụ khoa Khoa Âm nhạc  

9.  Hoàng Thị Duyên Nữ 02/11/1989 Giáo vụ khoa Khoa Âm nhạc  

10.  Đinh Thị Quỳnh Như  Nữ 01/06/2007 ĐH Thanh nhạc K14 Khoa Âm nhạc  

11.  Lê Thị Anh Thư Nữ 18/05/2006 ĐH Thanh nhạc K14 Khoa Âm nhạc  

12.  Nguyễn Hà Vi Nữ 13/07/2007 ĐH SPÂNK14B Khoa Âm nhạc  

13.  Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 03/02/2007 ĐH Thanh nhạc K14 Khoa Âm nhạc  

14.  Nguyễn Thị Thuỷ  Nữ 16/01/2004 ĐH SPANK11 Khoa Âm nhạc  

15.  Tòng Anh Việt Nam 20/05/2003 ĐH SPAN K12 Khoa Âm nhạc  



16.  Trần Văn Tuấn  Nam 16/02/2004 ĐH Thanh nhạc K11 Khoa Âm nhạc  

17.  lê công lâm Nam 20/08/2005 ĐH Du lịch k12 Khoa Du lịch  

18.  Lê Trịnh Phương Anh Nữ 18/11/2006 ĐH QTKS k14 Khoa Du lịch  

19.  Lê Trịnh Thanh Thương Nữ 18/11/2006 ĐH QTKS K13 Khoa Du lịch  

20.  Lê Văn Minh Quang  Nam 29/10/2005 ĐH Du lịch k12 Khoa Du lịch  

21.  Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 14/10/2005 ĐH Du lịch K12 Khoa Du lịch  

22.  Nguyễn Thị Thanh Tâm  Nữ 01/09/2007 ĐH QT Dịch vụ du lich & lữ hành Khoa Du lịch  

23.  Phạm Thị Anh Thương  Nữ 04/07/2007 ĐH Quản trị nhân lực k14A Khoa Du lịch  

24.  Trần Linh Giang Nữ 21/12/2007 ĐH QTKSK14 Khoa Du lịch  

25.  Bùi Thị Huyền Diệu Nữ 22/03/2006 ĐH GDMN K13 
Kha Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

26.  Dương Khánh Huyền Nữ 30/10/2007 ĐH GDMN K14B 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

27.  Đỗ Châu Linh Nữ 22/01/2007 ĐH GDTH-K14A 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

28.  Gia Thành Di Nam 20/10/2006 ĐH GDTH K13A 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

29.  Hà Thị Huế Nữ 16/04/2006 ĐH GDMNK14B 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

30.  Hoàng Lê Diệu Linh Nữ 29/01/2006 ĐH GDTHK13B 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

31.  Hoàng Thị Hằng Nữ 24/11/2007 ĐH GDTHK14A 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

32.  Hoàng Thị Kim Huệ  Nữ 11/03/2005 ĐH GDTHK12 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

33.  Hoàng Thị Thanh Hoa Nữ 10/09/2007 ĐH GDTHK14A 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 



34.  Lê Mai Chi Nữ 12/06/2007 ĐH GDTHk14A 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

35.  Lê Mai Phương Anh Nữ 09/02/2004 ĐH GDMNK11B 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

36.  Lê Thanh Hà Nữ 04/09/2006 ĐH GDTHK13A 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

37.  Lê Thị Hà Nữ 15/06/2004 ĐH Giáo dục Mầm non K11D 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

38.  Lê thị hoan Nữ 01/08/2004 ĐH GDMNK11A 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

39.  Lê Thị Mai Phương Nữ 21/06/2007 ĐH GDTH K14A 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

40.  Lê Thị Ngọc An  Nữ 28/01/2005 ĐH GDMN K12 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

41.  Lê Thị Tâm  Nữ 02/12/2005 ĐH GDTH K13A 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

42.  Lê Thu Huyền  Nữ 26/10/2005 ĐH GDMNK12 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

43.  Lê Thu Trang Nữ 11/09/2007 ĐH GDTHK14B 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

44.  Lê Trần Hà Trang Nữ 12/11/2005 ĐH GDTHK12 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

45.  Lò Thị Khánh Linh  Nữ 19/10/2006 ĐH GDMN K14A 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

46.  Lương Thị An  Nữ 26/10/2006 ĐH GDTH K13A 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

47.  Lương Thị Ngọc Ánh Nữ 07/02/2006 ĐH GDTH k13B 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

48.  Mai Huệ Giang Nữ 26/10/2007 ĐH GDMN K14A 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

49.  Mai Lê Na Nữ 28/06/2004 ĐH GDMNK11B 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 



50.  Mai Thị Hoài Thương Nữ 03/09/2004 ĐH GDMNK11B 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

51.  Ngân Thị Thuần Nữ 29/05/2007 ĐH GDMN K14A 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

52.  Ngô Phương Thảo Nữ 25/04/2007 ĐH GDTH K14A 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

53.  Nguyễn Hương Liên  Nữ 20/06/2007 ĐH GĐTHK14A 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

54.  Nguyễn Lê Phương Nữ 20/08/2007 ĐH GDTH K14A 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

55.  Nguyễn Thị Hòa Nữ 12/10/2004 ĐH GDMN K11B 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

56.  Nguyễn Thị Hương Bích Nữ 19/11/2006 ĐH GDTHK14A 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

57.  Nguyễn Thị Minh Hải  Nữ 11/08/2007 ĐH GDMN K14B 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

58.  Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 09/06/2007 ĐH GDMN-K14B 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

59.  Nguyễn Thị Thảo Vân Nữ 22/12/2005 ĐH GDMN K13 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

60.  Phạm Ngọc Xuyến Nữ 02/03/2006 ĐH GDMN K14B 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

61.  Phạm Thị Kiều  Nữ 20/03/2005 ĐH GDTHK13A 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

62.  Phạm Thị Lan Anh  Nữ 04/03/2005 ĐH GDMN K12 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

63.  Phạm Thị Lý  Nữ 13/10/2003 ĐH GDMN K11C 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

64.  Phạm Thị Ngọc Nữ 10/04/2004 ĐH GDMNK11D 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

65.  Phạm Yến Ngọc  Nữ 05/09/2005 ĐH GDMN K12 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 



66.  Phan Ánh Linh Nữ 16/10/2007 ĐH GDTH K14A 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

67.  Quản Thị Ánh Tuyết Nữ 12/09/2007 ĐH GDMNK14B 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

68.  Thao Thị Cú Nữ 14/06/2004 ĐH GDMNK11C 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

69.  Trần Thị Phương Nữ 16/02/2004 ĐH GDMN-K11C 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

70.  Trịnh Hoàng Đăng  Nam 19/08/2006 ĐH GDTH K13A 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

71.  Trương Lê Trâm Anh Nữ 10/04/2006 ĐH GDTH K13A 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

72.  Vi Thị Thanh Ba  Nữ 20/02/2007 ĐH GDMN K14A 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

73.  Vũ Thị Kim Chi  Nữ 06/05/2004 ĐH GDMNK11B 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

74.  Vũ Thị Ngân Thảo Nữ 07/08/2006 ĐH GDTHK13A 
Khoa Giáo dục Mầm non 

& Tiểu học 
 

75.  Cầm Minh Khoa Nam 23/05/2003 ĐH Luật K13 
Khoa Luật & Quản lý 

Nhà nước 
 

76.  Hà Thị Huyền  Nữ 23/09/2006 ĐH Luật 
Khoa Luật & Quản lý 

Nhà nước 
 

77.  Quách Thị Lan Nữ 17/11/2005 ĐH Luật K13 
Khoa Luật & Quản lý 

Nhà nước 
 

78.  Hà Ngọc Ánh Nữ 07/05/2002 ĐH SPMTK11 Khoa Mỹ thuật  

79.  Hà Thị Linh Na Nữ 06/03/2004 ĐH SPMTK11 Khoa Mỹ thuật  

80.  Lê Đức Thắng Nam 19/07/1999 ĐH Đồ họa k12 Khoa Mỹ thuật  

81.  Lê Hoàng Kim Thư Nữ 22/03/2007 ĐH SPMT K14B Khoa Mỹ thuật  

82.  Lưu Cầm Vy Nữ 01/10/2007 ĐH SPMT K14 Khoa Mỹ thuật  



83.  Nguyễn Mai Kim Anh Nữ 05/06/2007 ĐH Sư Phạm Mỹ thuật K14A Khoa Mỹ thuật  

84.  Trần Khánh Huyền  Nữ 24/12/2006 ĐH SPTHK13 
Khoa Ngoại ngữ 

 - Tin học 
 

85.  Trương Thu Huyền Nữ 12/02/2006 ĐH Sư phạm Tin học k13 
Khoa Ngoại ngữ 

 - Tin học 
 

86.  Viên thị lan nhi Nữ 11/03/2006 ĐH Sư phạm tin học k13 
 Khoa Ngoại ngữ 

 - Tin học 
 

87.  Hoàng Trần Việt Nam 28/04/1990 ĐH QL TDTT K14 A2 Khoa Thể dục Thể thao  

88.  Lê Hữu Nhất Nam 21/08/2007 ĐH QLTT A2 Khoa Thể dục Thể thao  

89.  Lê Thanh Thủy Nữ 23/08/2007 ĐH QLTDTTK14A2 Khoa Thể dục Thể thao  

90.  Ngần Thị Tiên Nữ 30/10/2007 ĐH QL TDTT K14A2 Khoa Thể dục Thể thao  

91.  Lê Tuyết Nhung Nữ 11/06/2025 ĐH CTXH.K12 
Khoa Văn hóa 

 - Thông tin 
 

92.  Lò Thị Khả Lam Nữ 09/07/2007 ĐH Công tác xã hội K14 
Khoa Văn hóa 

 - Thông tin 
 

93.  Nguyễn Thị Kiều Anh  Nữ 21/04/2007 ĐH Công Tác Xã Hội K14 
Khoa Văn hóa 

 - Thông tin 
 

94.  Nguyễn Thị Mai Oanh  Nữ 25/05/2007 ĐH Công Tác Xã Hội 
Khoa Văn hóa 

 - Thông tin 
 

95.  Nguyễn Thị Thuỷ Nữ 01/01/2006 ĐH QLVHK13 
Khoa Văn hóa 

 - Thông tin 
 

96.  Trịnh Mậu Thịnh Nam 08/06/2006 ĐH Công tác xã hội k13 
Khoa Văn hóa 

 - Thông tin 
 

97.  Trịnh Thị Thảo Nữ 28/11/2006 ĐH CTXHK13 
Khoa Văn hóa 

 - Thông tin 
 

 (Danh sách gồm 97 người). 

 

 


